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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ HÒA 

TỈNH PHÚ THỌ 
 

     Bản án số: 08/2024/HSST. 

     Ngày: 15 - 3 - 2024. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẠ HÒA - TỈNH PHÚ THỌ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trịnh Đình Yên 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Tiệm – Cán bộ hưu 

                                     Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó hiệu trưởng trường 

THCS Ấm Thượng (Giáo viên) 

- Thư    Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Trường Gi ng - Thư 

   T   án nhân dân huyện Hạ H    t nh Ph  Th . 

- Đại diện Viện  i m sát nhân dân huyện Hạ H   th m gi  phiên toà: Ông 

Nguyễn Ng c Hi n - Ki m sát viên. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2024  tại tr  sở T   án nhân dân huyện Hạ H    t nh 

Ph  Th  mở phiên t   xét xử sơ thẩm   n v  án hình s  sơ thẩm th     số: 

06/2024/TLST - HS ngày 24 tháng 01 năm 2024  theo Quyết định đư  v  án r  xét 

xử số: 06/2024/QĐXXST - HS ngày 01 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo: 

H  và tên: Lê Dương M; Giới t nh: N m. Tên g i  hác: Không; Sinh ngày: 

10/12/2007 tại huyện H  t nh Ph  Th ; Nơi cư tr :  Khu G  xã Đ  huyện H  t nh 

Ph  Th ; Quốc tịch: Việt N m; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

L o động t  do; Trình độ văn hó : 10/12; Bố đẻ: Lê Ng c T  sinh năm 1980; Mẹ 

đẻ: Dương Thị T1  sinh năm 1988; Cả bố và mẹ bị cáo đều tr  tại  hu G  xã Đ  

huyện H  t nh Ph  Th ; Vợ  con: Chư  có; Anh chị em ruột: Gi  đình bị cáo có 03 

 nh em  bị cáo  à con thứ nhất; 

Tiền án  tiền s :  hông; 

Bị cáo  hông bị tạm giữ  tạm gi m. Hiện bị áp d ng biện pháp ngăn chặn 

cấm đi  hỏi nơi cư tr  tại xã Đ  huyện H  t nh Ph  Th . 

(Bị cáo có mặt tại phiên t  ) 
 

*. Người đại diện cho bị cáo: Chị Dương Thị T1  sinh năm 1988;  

Nơi cư tr : Khu G  xã Đ  huyện H  t nh Ph  Th  (có mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Bùi Thị Th nh N - Trợ gi p viên pháp     

trung tâm trợ gi p pháp    Nhà nước t nh P (có mặt). 

- Người bị hại: Trần Ng c T  Q  sinh năm 2012; Đị  ch : Khu G  xã Đ  

huyện H  t nh Ph  Th  (có mặt). 
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Người đại diện cho bị hại (bố đẻ bị hại): Anh Trần Ng c D  sinh năm 1988; 

Khu H  xã Đ  huyện H  t nh Ph  Th  (có mặt). 

- Người bào chữ  cho bị hại: Bà Phạm Thị T2 - Trợ gi p viên pháp     trung 

tâm trợ gi p pháp    Nhà nước t nh P (có mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên t    nội dung v  án 

được tóm tắt như s u: 

Khoảng 14 giờ ngày 09/9/2023  Lê Dương M, sinh ngày 10/12/2007  tr  tại 

khu 7 xã Đ  huyện H  t nh Ph  Th  đi bộ từ nhà đến  o sen nhà ông Nguyễn Văn 

A  sinh năm 1972 ở cùng  hu đ  hái sen. S u  hi hái được 02 bát sen  M đi  ên 

đường bê tông thì nhìn thấy cháu Trần Ng c T  Q  sinh ngày 28/11/2012 ở khu 7 

xã Đ  huyện H đ ng đạp xe đi chơi một mình theo đường bê tông hướng về ph   

nhà ông Đỗ Giáo Đ  sinh năm 1962 ở  hu G  xã Đ  cách vị tr  củ  M  hoảng 50m. 

M biết đây  à đoạn đường  hông có nhà dân và  t người qu   ại nên đã nảy sinh   

định qu n hệ tình d c với cháu Q  s u đó M chạy bộ theo đường bê tông đuổi theo 

phía sau Q. Khi đến đoạn đường bê tông vắng  ph   trên đường  à đồi cây c   eo 

nhà ông Đ  bên dưới đường  à ruộng. L c này  M quan sát xung quanh không có ai 

nên đã tiến  ại gần  dùng h i t y v ng qu  b ng ôm từ ph   s u vào người cháu Q 

đ   éo  ại. Bị ôm bất ngờ nên cháu Q nhảy r   hỏi xe đạp  nhưng t y vẫn cầm vào 

t y  ái củ  xe. M đứng ở ph   s u dùng t y phải ôm vào b ng cháu Q  t y trái giữ 

đầu cháu Q đ  đẩy cháu Q từ đường bê tông  ên  ối m n trên đồi cây c   eo. Do bị 

M ôm đẩy  ên đồi nên xe đạp củ  cháu Q bị đổ  cháu Q hoảng sợ     hét nên M đã 

dùng t y trái bịt vào miệng Q. Do bị bịt miệng nên cháu Q cắn đã vào   ng bàn t y 

trái củ  M  bị cắn đ u nên M giật t y r  và tiếp t c đẩy cháu Q  ên đồi. M đẩy 

cháu Q  ên đồi c   eo cách vị tr  chân đồi  hoảng 5m thì đẩy cháu Q nằm ngử  

xuống đất  đầu cháu Q hướng về đ nh đồi  chân cháu Q hướng xuống đường bê 

tông.Còn M quỳ h i đầu gối xuống đất  đè  ên giữ  h i chân cháu Q và nói “cho 

 nh sờ t ”  cháu Q nói “ hông được” và vùng đứng dậy trước mặt M. Lúc này, M 

vẫn đ ng ở tư thế quỳ gối nên đã dùng h i t y  éo quần đùi và quần  ót củ  cháu Q 

xuống đến đầu gối thì cháu Q giữ  ại và  éo quần  ên. M  ại tiếp t c  éo cả quần 

đùi và quần  ót củ  cháu Q xuống đến mắt cá chân và dùng t y sờ mông cháu Q. 

Cháu Q hoảng sợ nên  iên t c    hét.  

Thời đi m  hi M ôm và đẩy cháu Q từ đường bê tông  ên đồi cây thì có ông 

Trương Văn T3  sinh năm 1962 ở  hu G  xã Đ đ ng x c đất ở dưới cổng nhà mình 

cách vị tr  M và cháu Q  hoảng 100m nghe thấy tiếng  êu và nhìn thấy có người 

 ôi  éo nh u  nhưng ông T3 nghĩ  à trẻ con đù  nghịch nên tiếp t c  àm việc. 

Khoảng 02 ph t s u  vẫn nghe thấy tiếng  êu  hóc nên ông T3 đi đến và phát hiện 

chiếc xe đạp củ  cháu Q đổ nghiêng vào t   uy dương củ  đồi cây. Đồng thời phát 

hiện một n m th nh niên và một bé gái đ ng giằng co nh u ở trên đồi nên ông T3 

quát “Thằng  i ”  nhưng ông T3  hông nhận r  M do M qu y  ưng về ph   ông 
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T3. Bị phát hiện nên M bỏ chạy  ên đồi. Ông T3 đi  ên thì thấy cháu Q đ ng ngồi 

 hóc  quần  ót và quần đùi bị t t đến mắt cá chân nên đư  cháu Q xuống đ  đi về. 

S u  hi bỏ chạy  ên đồi  M đi về nhà mình. Căn cứ  ời  h i củ  cháu Q  Cơ qu n 

điều tr  đã triệu tập M đến  àm việc  tại Cơ qu n điều tr  M đã  h i nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Ngày 09/09/2023 Cơ qu n Cảnh sát điều tr  – Công  n huyện H đã r   ệnh 

 hám xét  hẩn cấp chỗ ở củ  M   ết quả thu giữ: 01 chiếc áo cộc t y màu xanh, 01 

quần dài bằng vải mầu đen  01 đôi dép màu đen trên dép có chữ Ni e. Cơ qu n 

Cảnh sát điều tr  - Công  n huyện H đã r  Quyết định trưng cầu giám định số 134 

ngày 09/9/2023 đ  xác định tổn thương bộ phận sinh d c củ  cháu Trần Ng c T  

Q; Quyết định trưng cầu giám định số 135 ngày 14/9/2023 đ  xác định  hả năng 

qu n hệ tình d c củ  M và xác định M có nhiễm H/AIDS  hông.  

Tại bản Kết  uận giám định xâm hại tình d c ở trẻ em số 28/KLTDTE/2023 

TTPY ngày 10/9/2023 củ  Trung tâm pháp y - Sở Y tế t nh P  ết  uận:  

 “- Tổn thương bộ phận sinh d c củ  cháu Trần Ng c T  Q tại thời đi m 

giám định  à: Bộ phận sinh d c  màng trinh  hông có dấu vết tổn thương gì.  

- Trong dịch xung qu nh âm hộ  âm đạo củ  cháu Trần Ng c T  Q: Hiện tại 

 hông tìm thấy tinh trùng và xác tinh trùng trên tiêu bản nhuộm soi. 

- Tại thời đi m giám định trên cơ th  củ  cháu Trần Ng c T4 Q  à mặt trong 

môi dưới bên phải có một vết bầm t m niêm mạc.  

Căn cứ vào Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 củ  Bộ Y quy 

định tỷ  ệ phần trăm tổn thương cơ th  sử d ng trong giám định pháp y  giám định 

pháp y tầm thần  xác định tỷ  ệ phần trăm tổn thương cơ th : Mặt trong môi dưới 

bên phải có một vết bầm t m niêm mạc  hông có m c xếp tỷ  ệ phần trăm tổn 

thương cơ th ”. 

Tại bản Kết  uận giám định  hả năng tình d c n m số 31/KLKNTD/TTPY 

ngày 15/9/2023 củ  Trung tâm pháp y - Sở Y tế t nh P  ết  uận:  

“ - Bộ phận sinh d c củ  cháu Lê Dương M tại thời đi m giám định đầy đủ 

bộ phận  phát tri n bình thường   hông có dấu vết tổn thương  đủ điều  iện đ  

th c hiện hành vi gi o hợp  hi dương vật cương cứng. 

- Tại thời đi m giám định cháu Lê Dương M  hông bị nhiễm virus HIV”. 

- Tại thời đi m giám định bàn t y bên trái  hông đ   ại tổn thương gì nên 

trung tâm pháp y  hông có căn cứ xếp tỷ  ệ phần trăm tổn thương cơ th ”. 

Ngày 17/10/2023 Cơ qu n Cảnh sát điều tr  – Công  n huyện H đã r  Quyết 

định trưng cầu giám định số 163 trưng cầu giám định rối  oạn tâm thần đối với 

cháu Q. Nhưng cháu Q và anh Trần Ng c D  à người đại diện theo pháp  uật củ  

cháu Q  iên quyết từ chối giám định   hông chấp hành quyết định dẫn giải củ  Cơ 

qu n điều tr . Kết quả điều tr  xác định: Cháu Q sinh hoạt và đi h c bình thường  

 hông có bi u hiện rối  oạn tâm thần. 

Kết quả điều tr  xác định: Thời đi m M th c hiện hành vi phạm tội thì cháu 

Q mới 10 tuổi 9 tháng 12 ngày (dưới 13 tuổi) c n M 15 tuổi 8 tháng 29 ngày  đủ 
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tuổi chịu trách nhiệm hình s  theo quy định tại  hoản 2 Điều 12 Bộ  uật Hình s . 

Quá trình điều tra M đã  h i nhận m c đ ch dùng vũ   c đẩy cháu Q  ên đồi cây c  

 eo  à đ  gi o cấu với cháu Q. Việc M chư  th c hiện được hành vi gi o cấu được 

với cháu Q  à do bị ông T3 phát hiện  đây  à nguyên nhân ngoài   muốn củ  M. 

Nếu  hông bị ông T3 phát hiện thì M sẽ th c hiện hành vi gi o cấu với cháu Q. 

Do vậy Hành vi củ  M đã phạm tội “Hiếp dâm người dưới 13 tuổi” theo quy định 

tại đi m b  hoản 1 Điều 142 Bộ  uật Hình s  và thuộc trường hợp phạm tội chư  

đạt. 

Về vật chứng: Hiện n y  Cơ qu n điều tr  đ ng tạm giữ: 01 quần đùi chun 

màu đen  01 áo cộc t y  hông cổ mầu đen  ph   trước có in chữ “HAPPI 

SUMMER MIAMI BEACH” và 01 quần  ót nữ màu trắng có in hình ho  văn đỏ 

x nh vàng  tất cả đều qu  sử d ng củ  cháu Trần Ng c T4 Quỳnh; 01 quần dài 

bằng vải màu đen  01 chiếc áo cộc t y màu x nh và 01 đôi dép màu đen trên dép 

có chữ “NIKE”  tất cả đều đã qu  sử d ng củ  Lê Dương M. 

Về dân s : Anh Trần Ng c D  à bố cháu Trần Ng c T4 Quỳnh yêu cầu Lê 

Dương M phải bồi thường thiệt hại cho cháu Q theo quy định củ  pháp  uật.. 

Về tài sản: Bị cáo  à người chư  thành niên  đ ng ở cùng bố mẹ và  hông có 

tài sản riêng gì. 

Tại phiên toà bị cáo đã  h i nhận toàn bộ hành vi phạm tội củ  mình như đã 

nêu trên. Lời  h i củ  bị cáo phù hợp với  ời  h i trong quá trình điều tr  cùng các 

tài  iệu chứng cứ  hác có trong hồ sơ v  án. 

Tại phiên t    đại diện Viện  i m sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố theo 

nội dung bản Cáo trạng số: 05/CT - VKSHH ngày 23/01/2024 truy tố bị cáo Lê 

Dương M về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại đi m b  hoản 1 Điều 

142 Bộ  uật Hình s . Đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp d ng đi m b  hoản 1 Điều 142  đi m b, s  hoản 1 Điều 51; Điều 15;  hoản 2 

Điều 48  Điều 90  Điều 91;  hoản 2 Điều 101;  hoản 1  3 Điều 102 Bộ  uật hình 

s ; Đi m đ  hoản 1 Điều 12 và d nh m c án ph    ệ ph  T   án củ  Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n Thường v  Quốc hội quy 

định về “Mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    và sử d ng án ph  và  ệ ph  T   

án”. 

*. Về tội d nh: Tuyên bố bị cáo Lê Dương Mạnh u tội “Hiếp dâm người 

dưới 16 tuổi”. 

*. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Lê Dương M từ 14 (mười bốn) đến 15 (mười 

năm) tháng tù. Thời hạn tù t nh từ ngày bị cáo đi chấp hành án. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp d ng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

*. Về xử    vật chứng: Áp d ng: đi m c  hoản 2 Điều 106 Bộ  uật tố t ng hình s  

- Tịch thu tiêu hủy 01 quần đùi chun màu đen  quần đã qu  sử d ng; 01 áo 

cộc t y  hông cổ mầu đen  ph   trước có in chữ “HAPPI SUMMER MIAMI 

BEACH” áo cũ đã qu  sử d ng; 01 quần  ót nữ màu trằng có in hình ho  văn đỏ 

x nh vàng  quần cũ đã qu  sử d ng củ  cháu Trần Ng c T  Q; 01 quần dài bằng 
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vài màu đen  đã cũ qu  sử d ng; 01 chiếc áo cộc t y có cổ màu x nh  đã cũ qu  sử 

d ng và 01 đôi dép màu đen trên dép có chữ “NIKE”  đã cũ qu  sử d ng củ  Lê 

Dương M. Là vật chứng bị cáo  bị hại  hông đề nghị xin  ại và  hông c n giá trị 

sử d ng (Theo biên bản gi o nhận vật chứng ngày 24/01/2024 tại Chi c c thi hành 

án Dân s  huyện Hạ H  ). 

*. Về trách nhiệm dân s : Khoản 1 Điều 584   hoản 1 Điều 585   hoản 2 

Điều 586  Điều 592 Bộ  uật dân s . 

Buộc Lê Dương M phải bồi thường cháu Trần Ng c T4 Quỳnh  hoản tiền 

bù đắp tổn thất về tinh thần  à từ 6 (sáu) đến 8 (tám)  ần mức  ương cơ sở do Nhà 

nước quy định  bằng số tiền từ 10.800.000đ (mười triệu tám trăm nghìn đồng) đến 

14.400.000đồng (mười bốn triệu bốn trăm). Xác nhận bị cáo và gi  đình đã t  

nguyện nộp số tiền 10.000.000đồng đ  bồi thường cho bị hại tại Chi c c thi hành 

án Dân s  huyện Hạ H  . Bị cáo c n phải bồi thường số tiền c n thiếu từ 800.000đ 

(tám trăm nghìn đồng) đến 4.400.000đồng (bốn triệu bốn trăm nghìn đồng)   

Trong trường hợp bị cáo  hông có tài sản đ  bồi thường thì chị Dương Thị 

T1 (mẹ đẻ bị cáo) phải bồi thường phần c n thiếu bằng tài sản củ  mình. 

K  từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án củ  người được thi hành án cho đến 

 hi thi hành án xong  bên phải thi hành án c n phải chịu  hoản tiền  ãi củ  số tiền 

c n phải thi hành án theo mức  ãi suất quy định tại Điều 357  Điều 468 củ  Bộ  uật 

Dân s  năm 2015 

Về án ph : Bị cáo Lê Dương M  à trẻ em nên được miễn án ph  theo quy 

định củ  pháp  uật. 

Tại phiên t    bị cáo thừ  nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Bị 

cáo  hông tr nh  uận gì về tội d nh  mức hình phạt. 

Đại diện củ  bị cáo  à chị Dương Thị T1  hông tr nh  uận về tội d nh  hình 

phạt. Đề nghị t   án xem xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất  đ  

cháu có cơ hội sử  s i. 

Người bảo vệ quyền và  ợi  ch hợp pháp cho bị cáo phát bi u qu n đi m bảo 

vệ: Đồng   với bản  uận tội về tội d nh  hình phạt và mức bồi thường mà vị đại 

diện viện  i m sát nhân dân huyện Hạ H   đã trình bày tại phiên t   và đề nghị 

Hội đồng xét xử cho bị cáo mức phạt nhẹ nhất theo đề nghị củ  đại diện viện  i m 

sát. 

Người bảo vệ quyền và  ợi  ch hợp pháp cho bị hại phát bi u qu n đi m: 

Cho rằng bản  uận tội về tội d nh  hình phạt và mức bồi thường  à hoàn toàn phù 

hợp. 

 Bị cáo nói  ời s u cùng: Mong Hội đồng xét xử  xem xét cho bị cáo được 

hưởng mức hình phạt nhẹ nhất. 

Căn cứ vào các tài  iệu chứng cứ được thẩm tr  tại phiên t  ; căn cứ vào  ết 

quả tr nh  uận tại phiên t   trên cơ sở xem xét đầy đủ  toàn diện chứng cứ     iến 

củ  Ki m sát viên. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Trên cơ sở nội dung v  án  căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án đã được 

tr nh t ng tại phiên t    Hội đồng xét xử nhận định như s u: 

[1]. Về tố t ng hình s : Trong v  án này các hành vi  quyết định tố t ng củ  

Cơ qu n điều tr   Điều tr  viên  Viện  i m sát  Ki m sát viên trong quá trình điều 

tr   truy tố đều th c hiện đ ng quy định củ  Bộ  uật tố t ng hình s . Trong gi i 

đoạn điều tr  và tại phiên t    bị cáo và những người th m gi  tố t ng  hác  hông 

có    iến  hiếu nại  do đó các hành vi  quyết định tố t ng củ  Cơ qu n điều tra, 

Điều tr  viên  Viện  i m sát  Ki m sát viên đều hợp pháp. 

 [2]. Về căn cứ buộc tội: Lời  h i củ  bị cáo tại cơ qu n điều tr   tại phiên 

t   phù hợp với  ết quả  hám nghiệm hiện trường    ời  h i người bị hại  người 

 àm chứng và các tài  iệu  hác có trong hồ sơ v  án nên có đủ cơ sở  ết  uận:  

Khoảng 14 giờ 30 ph t ngày 09/9/2023  tại  hu G xã Đ  huyện H  t nh Ph  

Th . Lê Dương M  sinh ngày 10/12/2007 ( à người dưới 16 tuổi) đã có hành vi 

dùng vũ   c đẩy cháu Trần Ng c T  Q  sinh ngày 28/11/2012 ở  hu G  xã Đ  

huyện H  ên đồi cây  eo đ  th c hiện hành vi gi o cấu với cháu Q. M đã t t được 

quần đùi và quần  ót củ  cháu Q xuống mắt cá chân  sờ mông nhưng do bị ông T3 

phát hiện nên M chư  th c hiện được hành vi gi o cấu với cháu Q. Thời đi m M 

th c hiện hành vi  cháu Q mới 10 tuổi 9 tháng 12 ngày.  

Như vậy  đã đủ căn cứ đ   ết  uận hành vi củ  bị cáo Lê Dương M đã phạm 

tội: “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo đi m b  hoản 1 Điều 142 củ  Bộ  uật 

Hình s  như Cáo trạng Viện  i m sát nhân dân huyện Hạ Hoà đã truy tố. 

Điều 142 Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 

năm đến 15 năm: 

a)… 

b, Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 

tuổi”. 

[3]. Về t nh chất củ  hành vi  động cơ  m c đ ch phạm tội:  

Bị cáo Lê Dương M vì h m muốn d c v ng   hông  àm chủ được bản thân 

đã phạm tội với  ỗi cố    hành vi củ  bị cáo  à nguy hi m cho xã hội  thuộc trường 

hợp rất nghiêm tr ng  xâm hại đến quyền được bảo vệ sức  hỏe  d nh d   nhân 

phẩm củ  người dưới 16 tuổi và s  phát tri n bình thường về th  chất  tâm sinh    

củ  trẻ em. Hành vi củ  bị cáo gây ho ng m ng  dư  uận xấu trong quần ch ng 

nhân dân. Do đó cần phải xử    nghiêm  m ng t nh dăn đe  đ  th  hiện tính nghiêm 

minh củ  pháp  uật. 

Tuy nhiên  trước  hi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét 

nhân thân  các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình s  (TNHS) đối với bị 

cáo. 

[4]. Về nhân thân  tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm hình s :  

Về nhân thân: Bị cáo nhân thân chư  từng có tiền án  tiền s .  
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Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình s  (TNHS): Bị cáo  hông bị áp d ng 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình s  nào. 

Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Trong quá trình điều tr  và tại phiên t   bị cáo 

đã thành  hẩn  h i báo  ăn năn hối cải; bị cáo và gi  đình đã t  nguyện bồi thường 

 hắc ph c một phần hậu quả cho gi  đình bị hại  nên bị cáo được áp d ng tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại đi m b  s  hoản 1  Điều 51 Bộ Luật hình s  (BLHS). 

[5]. Về hình phạt:  

- Về hình phạt ch nh: Căn cứ vào nhân thân  t nh chất  mức độ  hậu quả do 

hành vi phạm tội củ  bị cáo gây r  và các tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm 

hình s  áp d ng đối với bị cáo  Hội đồng xét xử xét thấy:  

Cần áp d ng hình phạt tù gi m  cách  y bị cáo r   hỏi đời sống xã hội một thời 

gi n; đ  giáo d c bị cáo  đ  bị cáo cải tạo  tu dưỡng  rèn  uyện trở thành người 

công dân tốt  có  ch cho gi  đình  xã hội với mức hình phạt 7 năm tù. Tuy nhiên  

 hi phạm tội bị cáo mới được 15 năm 8 tháng 29 ngày tuổi  bị cáo  à trẻ em. Vì 

vậy  cần áp d ng các điều  uật củ  Bộ  uật hình s  đối với người chư  thành niên 

phạm tội; nguyên tắc xử    đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội  

phải bảo đảm  ợi  ch tốt nhất và chủ yếu nhằm m c đ ch giáo d c  gi p bị cáo sử  

chữ  s i  ầm  phát tri n  ành mạnh  trở thành công dân có  ch cho xã hội. Khoản 2 

Điều 101 Bộ  uật hình s  quy định “...Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao 

nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định”. 

Nên mức phạt áp d ng đối với bị cáo  à 3 năm 6 tháng tù (42 tháng tù). 

Xét bị cáo đã th c hiện hết hành vi  hách qu n. Tuy nhiên   hi bị ông Trương 

Văn T3 phát hiện bị cáo đã bỏ chạy  buộc phải dừng hành vi phạm tội củ  mình. 

Nguyên nhân  à do  hách qu n  ngoài   muốn củ  bị cáo   àm cho bị cáo  hông th  

th c hiện được đến cùng hành vi phạm tội   à gi o cấu với bị hại (là sự xâm nhập 

của bộ phận sinh dục nam vào bộ phận sinh dục nữ với bất kỳ mức độ xâm nhập 

nào). Hành vi củ  bị cáo th c hiện  à phạm tội chư  đạt. Vì vậy  cần áp d ng 

 hoản 3 Điều 102 Bộ  uật hình s  đ  áp d ng mức hình phạt đối với bị cáo Lê 

Dương M  à “Mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến 

dưới 16 tuổi phạm tội chưa đạt không quá một phần ba mức hình phạt quy định tại 

Điều 100 và Điều 101 của Bộ luật này”. Nên mức phạt áp d ng  à 14 (mười bốn) 

tháng tù. 

Tại phiên t    đại diện VKS nhân dân huyện H cũng đề nghị mức hình phạt từ 

7 năm đến 7 năm 6 tháng tù và áp d ng  hoản 2 Điều 101   hoản 3 Điều 102 Bộ 

 uật hình s   xử phạt bị cáo Lê Dương M từ 14 đến 15 tháng tù  xét thấy  à hoàn 

toàn phù hợp.  

- Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại  hoản 5 Điều 142 BLHS thì 

“Người phạm tội c n có th  bị cấm đảm nhiệm chức v   cấm hành nghề hoặc  àm 

công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”. Xét thấy bị cáo  hông giữ chức v  gì  

bị cáo hiện chư  thành niên nên  hông áp d ng hình phạt bổ sung đối với bị cáo  à 

phù hợp. 
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[6]. Về vật chứng v  án: 

- Cần tịch thu tiêu hủy 01 quần đùi chun màu đen  quần đã qu  sử d ng; 01 

áo cộc t y  hông cổ mầu đen  ph   trước có in chữ “HAPPI SUMMER MIAMI 

BEACH” áo cũ đã qu  sử d ng; 01 quần  ót nữ màu trắng có in hình ho  văn đỏ 

xanh vàng  quần cũ đã qu  sử d ng củ  cháu Trần Ng c T  Q; 01 quần dài bằng 

vải màu đen  đã cũ qu  sử d ng; 01 chiếc áo cộc t y có cổ màu x nh  đã cũ qu  sử 

d ng và 01 đôi dép màu đen trên dép có chữ “NIKE”  đã cũ qu  sử d ng củ  Lê 

Dương M. Là vật chứng  hông c n giá trị sử d ng; bị cáo  bị hại  hông đề nghị 

xin  ại (Theo biên bản gi o nhận vật chứng ngày 24/01/2024 tại Chi c c thi hành 

án Dân s  huyện Hạ H  ). 

[7]. Về trách nhiệm dân s :   

Theo  hoản 2 Điều 592 Bộ  uật dân s   “...Mức bồi thường bù đắp tổn thất 

về tinh thần do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối 

đa...không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”. Xét thấy cần 

buộc bị cáo Lê Dương M phải bồi thường cháu Trần Ng c T4 Quỳnh  hoản tiền 

bù đắp tổn thất về tinh thần  à 8 (tám)  ần mức  ương cơ sở do Nhà nước quy định 

là 1.800.000đồng  tổng số tiền bằng 14.400.000đồng (mười bốn triệu bốn trăm 

nghìn đồng). Xác nhận bị cáo và gi  đình đã t  nguyện nộp số tiền 10.000.000đồng 

đ  bồi thường cho bị hại tại Chi c c thi hành án Dân s  huyện Hạ H   ngày 

14/3/2024. Bị cáo c n phải bồi thường số tiền thiếu  à 4.400.000đồng (bốn triệu 

bốn trăm nghìn đồng)   

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 586 Bộ  uật dân s  về năng   c chịu trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại củ  cá nhân thì "Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa 

đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu 

không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng 

tài sản của mình". Xác định bị cáo không có nghề nghiệp hay thu nhập, sống phụ 

thuộc vào cha mẹ. Do vậy  trong trường hợp bị cáo  hông có tài sản đ  bồi thường 

thì đại diện cho bị cáo  à chị Dương Thị T1 (mẹ đẻ bị cáo)  phải có nghĩ  v  tiếp 

t c bồi thường cho bị hại và gi  đình bị hại số tiền c n thiếu  à 4.400.000đồng (bốn 

triệu bốn trăm nghìn đồng).   

K  từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án củ  người được thi hành án cho đến 

 hi thi hành án xong  bên phải thi hành án c n phải chịu  hoản tiền  ãi củ  số tiền 

c n phải thi hành án theo mức  ãi suất quy định tại Điều 357  Điều 468 củ  Bộ  uật 

Dân s  năm 2015 

[8]. Về án ph  và quyền  háng cáo: Buộc bị cáo Lê Dương M phải chịu án 

ph  hình s  sơ thẩm và án ph  bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên bị cáo  à trẻ em nên 

được miễn theo quy định củ  pháp  uật.  

Bị cáo được quyền  háng cáo bản án theo quy định củ  pháp  uật. 

[9]. Đại diện Viện  i m sát nhân dân huyện Hạ H   th c hành quyền công 

tố tại phiên t   đề xuất về hình phạt đối với bị cáo  Hội đồng xét xử xét thấy phù 

hợp với pháp  uật nên chấp nhận. 
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Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ đi m b  hoản 1 Điều 142  đi m b  s  hoản 1 Điều 51  Điều 15;  hoản 2 

Điều 48  Điều 90  Điều 91;  hoản 2 Điều 101;  hoản 1  3 Điều 102 Bộ  uật hình 

s ; đi m c  hoản 2 Điều 106 Bộ  uật tố t ng hình s ; Khoản 1 Điều 584   hoản 1 

Điều 585   hoản 2 Điều 586  Điều 592 Bộ  uật dân s ;  Đi m đ  hoản 1 Điều 12 và 

d nh m c án ph    ệ ph  T   án củ  Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14  ngày 

30/12/2016 củ  Ủy b n Thường v  Quốc hội quy định về “Mức thu  miễn  giảm  

thu  nộp  quản    và sử d ng án ph  và  ệ ph  T   án”. 

Xử: 

1. Về tội d nh: Tuyên bố bị cáo Lê Dương M phạm tội “Hiếp dâm người 

dưới 16 tuổi”. 

2. Về hình phạt: 

- Về hình phạt ch nh:  

Xử phạt: Lê Dương M 14 (mười bốn) tháng tù. Thời hạn tù t nh từ ngày bị 

cáo đi chấp hành án. Cấm bị cáo Lê Dương M đi  hỏi nơi cư tr  từ ngày 15/3/2024 

cho đến  hi bị cáo đi chấp hành án. 

- Về hình phạt bổ sung: Không áp d ng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

3.Về trách nhiệm dân s :  

Buộc Lê Dương M bồi thường cháu Trần Ng c T4 Quỳnh  hoản tiền bù đắp 

tổn thất về tinh thần  à 8 (tám)  ần mức  ương cơ sở do Nhà nước quy định  à 

1.800.000đồng  tổng số tiền phải bồi thường  à 14.400.000đồng (mười bốn triệu 

bốn trăm nghìn đồng). Xác nhận bị cáo và gi  đình đã t  nguyện nộp bồi thường số 

tiền 10.000.000đồng cho bị hại tại Chi c c thi hành án Dân s  huyện Hạ H   (theo 

biên   i số 0002614 ngày 14/3/2024). Bị cáo c n phải bồi thường số tiền c n thiếu 

 à 4.400.000đồng (bốn triệu bốn trăm nghìn đồng). Trong trường hợp bị cáo  hông 

có tài sản đ  bồi thường thì đại diện cho bị cáo  à chị Dương Thị T1 (mẹ đẻ bị cáo) 

phải có nghĩ  v  bồi thường cho bị hại và gi  đình bị hại số tiền 4.400.000đồng 

(bốn triệu bốn trăm nghìn đồng).   

K  từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án củ  người được thi hành án cho đến 

 hi thi hành án xong  bên phải thi hành án c n phải chịu  hoản tiền  ãi củ  số tiền 

c n phải thi hành án theo mức  ãi suất quy định tại Điều 357  Điều 468 củ  Bộ  uật 

Dân s  năm 2015. 

4. Về xử    vật chứng: 

- Tịch thu tiêu hủy 01 quần đùi chun màu đen  quần đã qu  sử d ng; 01 áo 

cộc t y  hông cổ mầu đen  ph   trước có in chữ “HAPPI SUMMER MIAMI 

BEACH” áo cũ đã qu  sử d ng; 01 quần  ót nữ màu trắng có in hình ho  văn đỏ 

x nh vàng  quần cũ đã qu  sử d ng củ  cháu Trần Ng c T  Q; 01 quần dài bằng 

vải màu đen  đã cũ qu  sử d ng; 01 chiếc áo cộc t y có cổ màu x nh   đã cũ qu  sử 

d ng và 01 đôi dép màu đen trên dép có chữ “NIKE”  đã cũ qu  sử d ng củ  Lê 
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Dương M. Là vật chứng  hông c n giá trị sử d ng (Theo biên bản gi o nhận vật 

chứng ngày 24/01/2024 tại Chi c c thi hành án Dân s  huyện Hạ H  ). 

5. Về án ph : Bị cáo Lê Dương M được miễn theo quy định củ  pháp  uật. 

Trong thời hạn 15 ngày    từ ngày tuyên án  bị cáo  bị hại  người đại diện 

cho bị cáo và bị hại  người bảo vệ quyền và  ợi  ch hợp pháp củ  bị cáo và bị hại có 

mặt có quyền  háng cáo  ên T   án nhân dân t nh Ph  Th  đ  yêu cầu xét xử ph c 

thẩm. 
 

 

Nơi nhận: 

- TAND t nh Ph  Th ; 

- VKSND t nh Ph  Th ; 

- VKSND huyện Hạ H  ; 

- Cơ qu n THAHS -CA huyện Hạ H  ; 

  - Cơ qu n CSĐT - Công  n huyện Hạ H  ; 

- Sở Tư Pháp t nh Ph  Th ; 

- Chi c c THA huyện Hạ H  ; 

- UBND nơi b/c cư tr ; 

- Bị cáo  người đại diện cho bị cáo; 

- Bị hại  Đại diện bị hại;  

- Người bảo vệ quyền và  ợi  ch hợp pháp bị 

cáo  bị hại; 

- Lưu AV  HS. 

T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Yên 


